
PHỤ LỤC 
DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTDVC2026 ngày      tháng       năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2026)

STT Họ và tên Ngày sinh Vị trí/ chức 
danh dự tuyển

Đơn vị 
dự kiến 
công tác

Trình độ/chuyên 
ngành kê khai

Điều kiện, 
tiêu chuẩn 
chưa đáp 

ứng

Lý do không đủ 
điều kiện

Hình 
thức 

thông 
báo

Ghi 
chú

1 1Nguyễn Minh Phong 05/05/2002

Giảng viên 
GDNN lý thuyết 
(hạng III) -  
Chuyên ngành 
Cơ Khí Chế tạo

Khoa Cơ 
khí động 

lực

 - Cử nhân Kỹ thuật 
vật liệu
 - Đang học Thạc 
sỹ Kỹ thuật vật liệu 
(Dự kiến tốt nghiệp 
tháng 12/2026)

Trình độ 
chuyên 

môn

Trình độ chuyên môn 
Cử nhân Kỹ thuật vật 
liệu không phù hợp yêu 
cầu  ngành Cơ khí chế 
tạo

Văn bản 
/Email/ 
Bưu chính

2 2Lê Viết Thanh Nam 15/03/2001

Giảng viên 
GDNN lý thuyết 
(hạng III) -  
Chuyên ngành 
Cơ Khí Chế tạo

Khoa Cơ 
khí động 

lực

Cử nhân Công 
nghệ Chế tạo máy 
(Chờ cấp bằng)

Chưa có 
văn bằng, 
chứng chỉ

 - Chưa tốt nghiệp 
chuyên ngành đào tạo. 
 - Chưa có CC nghiệp vụ 
sư phạm 

Văn bản 
/Email/ 
Bưu chính

3 3Nguyễn Thuỵ Khanh 01/09/1987

Giảng viên 
GDNN lý thuyết 
(hạng III) -  
Ngành Kinh tế 
gia đình (dạy 
nghề KT Chế 
biến món ăn)

Khoa Du 
lịch

 - Thạc Sỹ Công 
nghệ thực phẩm;
 - Kỹ sư Công 
nghệ thực phẩm 
(ĐH Sư phạm 
KT)

Trình độ 
chuyên 

môn

Trình độ chuyên môn 
Thạc Sỹ, cử nhân Công 
nghệ thực phẩm không 
phù hợp yêu cầu Ngành 
Kinh tế gia đình (dạy 
nghề Kỹ thuật Chế biến 
món ăn)

Văn bản 
/Email/ 
Bưu chính

4 4Nguyễn Thị Bích 
Tuyền 14/07/1988

Giảng viên 
GDNN lý thuyết 
(hạng III) - 
Ngành Logistics

Khoa Cơ 
khí chế 

tạo

 - Thạc sỹ Quản 
trị kinh doanh;
 - Higher Diploma 
in Logistics and 
Supply Chain 
Management 

Trình độ 
chuyên 

môn

Trình độ chuyên môn 
Thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh; Higher Diploma 
in Logistics and Supply 
Chain Management 
không phù hợp yêu cầu 
ngành Logistics (ĐH 
Logistics)

Văn bản 
/Email/ 
Bưu chính



2

STT Họ và tên Ngày sinh Vị trí/ chức 
danh dự tuyển

Đơn vị 
dự kiến 
công tác

Trình độ/chuyên 
ngành kê khai

Điều kiện, 
tiêu chuẩn 
chưa đáp 

ứng

Lý do không đủ 
điều kiện

Hình 
thức 

thông 
báo

Ghi 
chú

5 5Lâm Văn Đức 14/08/1994

Giảng viên 
GDNN lý thuyết 
(hạng III) - 
Ngành Công 
nghệ kỹ thuật 
Điện, Điện tử

Khoa 
Điện

 - Kỹ sư  công 
nghệ Kỹ thuật 
Điện
 - Thạc sỹ Kỹ 
thuật Điện
 - Đang là nghiên 
cứu sinh ngành 
Kỹ thuật Điện

Trình độ 
chuyên 

môn

Trình độ chuyên môn 
Kỹ sư công nghệ Kỹ 
thuật Điện; Thạc sỹ Kỹ 
thuật Điện không phù 
hợp yêu cầu (ĐH Công 
nghệ Kỹ thuật Điện, 
Điện tử)

Văn bản 
/Email/ 
Bưu chính

6 6Phạm Bình Yên 10/10/1985

Giảng viên 
GDNN lý thuyết 
(hạng III) - 
Ngành Công 
nghệ Kỹ thuật 
Điện, Điện tử

Khoa 
Điện

 - Thạc sỹ Kỹ 
thuật Điện tử;
 - Kỹ sư Công 
nghệ Điện tử viễn 
thông

Trình độ 
chuyên 

môn

Trình độ chuyên môn 
Kỹ sư Công nghệ Điện 
tử viễn thông; Thạc sỹ 
Kỹ thuật Điện tử không 
phù hợp yêu cầu (ĐH 
Công nghệ Kỹ thuật 
Điện, Điện tử)

Văn bản 
/Email/ 
Bưu chính

7 7Huỳnh Ngọc Trang 
Nhã 06/08/1990

Giảng viên 
GDNN lý thuyết 
(hạng III) -  
Tiếng Anh

Khoa 
LTCB và 

VH

Cử nhân Tiếng 
Anh

Chứng chỉ 
nghiệp vụ 
sư phạm

Không có chứng chỉ Sư 
phạm theo yêu cầu

Văn bản 
/Email/ 
Bưu chính

8 Phạm Anh Thư 13/01/2002
Chuyên viên 
hành chính tổng 
hợp

Phòng Tổ 
chức-
Hành 
chính

Cử nhân Nhật 
Bản học

Trình độ 
chuyên 

môn

 Trình độ chuyên môn 
Cử nhân Nhật Bản học 
không phù hợp yêu cầu 
(ĐH Luật)

Văn bản 
/Email/ 
Bưu chính



3

STT Họ và tên Ngày sinh Vị trí/ chức 
danh dự tuyển

Đơn vị 
dự kiến 
công tác

Trình độ/chuyên 
ngành kê khai

Điều kiện, 
tiêu chuẩn 
chưa đáp 

ứng

Lý do không đủ 
điều kiện

Hình 
thức 

thông 
báo

Ghi 
chú

9 Mai Thị Phương 
Trang 03/01/1994 Chuyên viên hợp 

tác quốc tế

Phòng 
Đối ngoại 
và Công 

tác HSSV

Cử nhân Ngôn 
ngữ Anh 

Trình độ 
chuyên 

môn

Trình độ chuyên môn 
Cử nhân Ngôn ngữ Anh 
không phù hợp yêu cầu 
(ĐH Quan hệ quốc 
tế/Quản trị kinh doanh)

Văn bản 
/Email/ 
Bưu chính

10 Nguyễn Minh Ngọc 13/02/1989 Chuyên viên hợp 
tác quốc tế 

Phòng 
Đối ngoại 
và Công 

tác HSSV

Cử nhân ngành 
Kinh tế - Ngoại 
thương

Trình độ 
chuyên 

môn

Trình độ chuyên môn 
Cử nhân Kinh tế ngoại 
thương không phù hợp 
yêu cầu (ĐH Quan hệ 
quốc tế/Quản trị kinh 
doanh)

Văn bản 
/Email/ 
Bưu chính

11 Nguyễn Thị Thảo 26/02/1984 Chuyên viên 
Công tác HSSV

Phòng 
Đối ngoại 
và Công 

tác HSSV

Cử nhân chuyên 
ngành sư phạm 
Tâm lý và giáo 
dục học

Trình độ 
chuyên 

môn

Trình độ chuyên môn 
Cử nhân chuyên ngành 
sư phạm Tâm lý và giáo 
dục học không phù hợp 
yêu cầu (ĐH Luật/Xã 
hội học)

Văn bản 
/Email/ 
Bưu chính

12 Nguyễn Thị Loan 
Oanh 08/03/1998 Chuyên viên 

Công tác HSSV

Phòng 
Đối ngoại 
và Công 

tác HSSV

Cử nhân chuyên 
ngành Quản lý 
nhà nước 
Cử nhân Ngôn 
ngữ Anh

Trình độ 
chuyên 

môn

Trình độ chuyên môn 
Cử nhân chuyên ngành 
Quản lý nhà nước,  
Cử nhân Ngôn ngữ Anh 
không phù hợp yêu cầu 
(ĐH Luật/Xã hội học)

Văn bản 
/Email/ 
Bưu chính



4

STT Họ và tên Ngày sinh Vị trí/ chức 
danh dự tuyển

Đơn vị 
dự kiến 
công tác

Trình độ/chuyên 
ngành kê khai

Điều kiện, 
tiêu chuẩn 
chưa đáp 

ứng

Lý do không đủ 
điều kiện

Hình 
thức 

thông 
báo

Ghi 
chú

13 Chuyên viên 
công tác HSSV

Phòng 
Đối ngoại 
và Công 

tác HSSV

 - Thạc sỹ Quản 
trị kinh doanh;
 - Kỹ sư Công 
nghệ Hóa học

Trình độ 
chuyên 

môn

Trình độ chuyên môn Thạc 
sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ 
sư Công nghệ Hóa học 
không phù hợp yêu cầu 
(ĐH Luật/Xã hội học)

Văn bản 
/Email/ 
Bưu chính

14

Nguyễn Văn Tới 22/03/1990

Chuyên viên về 
CSVC và thiết bị

Phòng 
Quản trị 
thiết bị

 - Thạc sỹ Quản 
trị kinh doanh;
 - Kỹ sư Công 
nghệ Hóa học

Trình độ 
chuyên 

môn

Trình độ chuyên môn 
Thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh, Kỹ sư Công nghệ 
Hóa học không phù hợp 
yêu cầu (ĐH Kỹ thuật điều 
khiển và Tự động hóa)

Văn bản 
/Email/ 
Bưu chính

15 Mai Thị Tường Vy 21/12/2003 Chuyên viên 
truyền thông 

Phòng 
Đào tạo

Cử nhân Ngoại 
giao đa phương - 
Quan hệ Quốc tế 

Trình độ 
chuyên 

môn

Trình độ chuyên môn Cử 
nhân Ngoại giao đa 
phương - Quan hệ Quốc 
tế không phù hợp yêu 
cầu (ĐH Ngôn ngữ Anh)

Văn bản 
/Email/ 
Bưu chính

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

Vũ Thị Mai

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH

HIỆU TRƯỞNG
TS. TRƯƠNG HUỲNH NHƯ
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